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NƯỚC CỘN  HÒA XÃ HỘI CHỦ N HĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH   N  THÁ   

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  ng  inh Ch       

Các Thẩm phán:  ng Nguyễn Văn Vững. 

                            Bà Nguyễn  hị Vĩnh. 

 - Thư ký phiên tòa:  ng Nguyễn Văn M n -  h       a án nh n d n 

t nh  ồng  háp. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân t nh Đồng Tháp: Bà Phạ   hị 

 hanh H ơng - Kiể  sát viên tha  gia phiên toà. 

Ngày 16 tháng 4 nă  2019 tại  r  s    a án nh n d n t nh  ồng  háp 

xét xử phúc thẩ  công  hai v  án th  l  số: 208/2018/TLPT-DS ngày 07 tháng 

12 nă  2018 về tranh chấp hợp đồng vay tài sản.  

Do bản án sơ thẩ  số: 40/2018/DS-S  ngày 25 tháng 9 nă  2018 của 

 oà án nh n d n huyện Ch.Th bị  háng cáo. 

 heo Quyết định đ a v  án ra xét xử phúc thẩ  số: 106/2019/Q P -DS 

ngày 18 tháng 3 nă  2019 giữa các đ ơng sự: 

Nguyên đơn: Chị Nguyễn  hị S, sinh nă  1971; 

 ịa ch : Số x, Quốc lộ 1A, ấp   n B, xã   n H, huyện Long H, t nh 

Vĩnh Long. 

Bị đơn:  ng Lê  iến D, sinh nă  1957; 

 ịa ch : Khó  Ph. M, thị trấn C.T.H, huyện Ch. h, t nh  ồng  háp. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

Bà Nguyễn  hị Cẩ  H, sinh nă  1960; 

 ịa ch : Số 740, ấp An H, xã An Kh, huyện Ch. Th, t nh  ồng  háp. 
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Ng ời đại diện hợp pháp của ông D, bà H: Anh  rần Văn Nh, sinh nă  

1974. 

 ịa ch : Số 54A/ B, ấp   n B, xã H a  h, huyện L. V, t nh  ồng  háp. 

Ng ơi  háng cáo: Bà Nguyễn  hị Cẩ  H. 

NỘI DUN  VỤ ÁN: 

- Nguyên đơn chị Nguyễn Thị S trình bày:  

Ngày 30/01/2018 chị Nguyễn  hị S có cho ông Lê  iến D vay số tiền 

1.800.000.000đ, thời hạn vay 10 ngày trả, về lãi suất có thỏa thuận nh ng 

 hông xác định c  thể  ức lãi suất bao nhiêu. Việc vay tiền ông D có là  biên 

nhận và    tên, chị S đã giao đủ tiền cho ông D nhận xong.  uy nhiên, đến hết 

thời hạn vay 10 ngày ông D  hông trả tiền vốn và lãi cho chị S. Chị S đã nhiều 

lần nhắc nh  yêu cầu ông D trả nợ nh ng ông D  hông trả tiền cho chị S. 

Nên chị Sỏi  iện yêu cầu ông Lê  iến D cùng vợ là bà Nguyễn  hị Cẩ  

H liên đới trả số tiền vốn vay 1.800.000.000đ và số tiền lãi 20.000.000đ.  ổng 

cộng vốn, lãi 1.820.000.000đ. 

Chị S yêu cầu   a án tiếp t c duy trì Quyết định áp d ng biện pháp  hẩn 

cấp tạ  thời số 03/2018/BPKC   ngày 04/5/2018 để đả  bảo thi hành án cho 

chị Sỏi. 

-  ị đơn  ng  ê Ti n D và người đại diện hợp pháp anh Trần Văn 

Nh trình bày:  

 ng D thừa nhận có vay của chị S số tiền 1.800.000.000đ nh  chị S 

trình bày là đúng.  ng D vay tiền để cho bà Huỳnh  hị L (nguyên Giá  đốc 

Ph ng giao dịch Ch.Th thuộc Ng n hàng  MCP Công th ơng Việt Na  Chi 

nhánh S. ) vay lại lấy tiền chênh lệch.  uy nhiên do bà L ch a trả tiền ông D 

nên ông D không có tiền trả lại cho chị S; ông D cũng đã  h i  iện bà L đã 

đ ợc   a án giải quyết h a giải thành.  

Nay chị S yêu cầu ông D, bà H liên đới trả nợ số tiền vốn vay 

1.800.000.000đ và số tiền lãi 20.000.000đ.  ổng cộng vốn, lãi 1.820.000.000đ 

thì ông D đồng    ột  ình trả nợ cho chị S.  ng D  hông yêu cầu bà H liên 

đới trả nợ vì số tiền vay của chị S là cá nh n ông D vay, bà H  hông biết số 

tiền vay này. 

 ối với việc chị S yêu cầu   a án áp d ng biện pháp  hẩn cấp tạ  thời 

phong tỏa tài sản là hai thửa đất số 187 và 231 do ông D, bà H cùng đứng tên 

Giấy chứng nhận quyền sử d ng đất thì đề nghị   a án xe  xét lại vì đất đã 

chuyển nh ợng cho ng ời  hác. 

- Ngöôøi coù quyeàn lôïi, nghóa vuï lieân quan bà Nguyễn Thị Cẩm H   và 

người đại diện hợp pháp anh Trần Văn Nh trình bày: 

Bà H và ông D là vợ chồng chung sống trên 30 nă , có đăng     ết hôn. 
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 uy nhiên, việc ông D có vay tiền của chị S nh  thế nào thì bà H  hông biết; 

ông D cũng  hông đe  tiền vay của chị S về sử d ng trong gia đình.  

Nay bà Nguyễn  hị Cẩ  H  hông đồng   liên đới cùng ông Lê  iến D 

trả nợ cho chị S.  

Bản án dân sự sơ thẩm số: 40/2018/DS-ST ngày 25/9/2018 của Tòa án 

nhân dân huy n Ch. Th quyết định:  

- Chấp nhận toàn bộ yêu cầu  h i  iện của nguyên đơn chị Nguyễn  hị S; 

- Buộc bị đơn ông Lê  iến D và ng ời có quyền lợi, nghĩa v  liên quan bà 

Nguyễn  hị Cẩ  H cùng liên đới trả cho chị Nguyễn  hị S số tiền vốn vay 

1.800.000.000đ và lãi 20.000.000đ.  ổng cộng vốn, lãi 1.820.000.000đ (Một tỷ 

tá  tră  hai   ơi triệu đồng). 

- Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của chị S  à ông D, bà H  ch a 

thi hành xong số tiền trên, thì ông D, bà H c n trả tiền lãi đối với số tiền ch a 

thi hành, với lãi suất bằng 50%  ức lãi suất giới hạn quy định tại  hoản 1  iều 

468 Bộ luật d n sự nă  2015, cho đến  hi thi hành xong. 

-  iếp t c duy trì Quyết định ADBPKC   phong tỏa tài sản của ng ời 

có nghĩa v  theo Quyết định số 03/2018/BPKC   ngày 04/5/2018 của   a án 

nh n d n huyện Ch.Th để đả  bảo thi hành án cho chị Nguyễn  hị S. 

* Về án ph :  

+ Miễn toàn bộ án ph  DSS  cho ông Lê  iến D do thuộc tr ờng hợp là 

th n nh n liệt sĩ đ ợc cơ quan nhà n ớc có thẩ  quyền cấp Giấy chứng nhận 

Gia đình liệt sĩ. 

+ Bà Nguyễn  hị Cẩ  H nộp 33.300.000đ án ph  DSS . 

+ Chị Nguyễn  hị S đ ợc hoàn lại số tiền tạ  ứng án ph  đã nộp 

33.300.000đ theo biên lai số 03018 ngày 12/4/2018 của Chi c c  hi hành án 

d n sự huyện Ch.Th. 

Ngoài ra bản án c n tuyên quyền  háng cáo và quyền yêu cầu thi hành 

án của các đ ơng sự. Sau  hi xét xử sơ thẩ  bà H  háng cáo; bà H  hông 

đồng   theo quyết định về việc bà H liên đới cùng ông D trả số tiền nợ vay và 

lãi là 1.820.000.000đ cho chị S và yêu cầu hủy bỏ quyết định áp d ng biện 

pháp  hẩn cấp tạ  thời số 03/2018/BPKC   ngày 04/5/2018 của   a án nh n 

d n huyện Ch. Th. 

 ại phiên t a phúc thẩ  nguyên đơn chị S; bị đơn ông D, ng ời có 

quyền lợi, nghĩa v  liên quan bà H cùng ủy quyền cho anh Nh có   t và  h ng 

định đã xuất trình thê  đầy đủ chứng cứ cho   a án giải quyết v  án.  

Chị S trình bày: Chị giữ nguyên yêu cầu  h i  iện buộc ông D, bà H 

cùng có trách nhiệ  liên đới trả tiền và giữ nguyên quyết định áp d ng biện 

pháp  hẩn cấp tạ  thời của   a án nh n d n huyện Ch. Th. 
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Anh Nh trình bày:  ng D đồng   cá nh n ông có trách nhiệ  trả cho chị 

S số tiền vốn vay và tiền lãi 1.820.000.000đ; ông D  hông có  háng cáo.  ối 

với bà H thì giữ nguyên yêu cầu  háng cáo là  hông đồng   liên đới cùng ông 

D liên đới trả cho chị S số tiền vốn vay và tiền lãi 1.820.000.000đ và bà H 

 hông phải chịu án ph . 

Ly do  háng cáo do bà H  hông biết việc ông D vay tiền của chị S, bà 

cũng  hông có sử d ng số tiền trên.  ồng thời, bà H yêu cầu hủy Quyết định 

số 03/2018/BPKC   ngày 04/5/2018 của   a án nh n d n huyện Ch. Th đối 

với thửa đất số 187,231 tờ bản đồ số 39, đất tọa lạc tại ấp A.H, xã A Kh, huyện 

Ch. Th vì hai thửa đất này vào ngày 15/01/2017 ông D, bà H đã chuyển 

nh ợng cho bà Huỳnh  hị  hu  h với số tiền 690.000.000đ nh ng ch a là  

thủ t c sang tên; ông D, bà H  hông c n quản l  đối với thửa đất 187, 231. 

K   theo chứng cứ hợp đồng chuyển nh ợng đất viết giấy tay ngày 

15/01/2017. 

 ại phiên t a đại diện Viện  iể  sát phát biểu    iến về việc tu n theo 

pháp luật của  hẩ  phán, Hội đồng xét xử đúng theo quy định của pháp luật. 

Việc chấp hành pháp luật của những ng ời tha  gia tố t ng đúng theo quy 

định. Về nội dung giải quyết v  án xét  háng cáo bà H do   a án cấp sơ thẩ  

 hông đ a bà Huỳnh  hị  hu  h là ng ời nhận chuyển nh ợng, trực tiếp canh 

tác hai thửa đất, có liên quan phải thực hiện theo quyết định áp d ng biện pháp 

 hẩn cấp tạ  thời của   a án nh n d n huyện Ch.Th vào tha  gia tố t ng 

trong v  án là vi phạ  nghiê  trọng thủ t c tố t ng nên đề nghị hủy bản án sơ 

thẩ . 

Sau  hi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ v  án đã đ ợc  iể  tra tại 

phiên t a và căn cứ vào  ết quả tranh t ng tại phiên t a,    iến phát biểu của 

đại diện Viện  iể  sát. 

NH N   NH CỦA TÒA ÁN:  

[1] Xét về nội dung v  án về yêu cầu của nguyên đơn chị S: Các đ ơng 

sự thống nhất ông D có vay của chị S số tiền 1.800.000.000đ.  ng D đồng   

trả số tiền vốn vay và tiền lãi 20.000.000đ.  ổng cộng 1.820.000.000đ cho chị 

S.   a án cấp sơ thẩ  công nhận việc ông D thừa nhận có vay tiền của chị S 

và trả tiền cho chị S là phù hợp với quy định của pháp luật. 

[2]  ối với việc chị S yêu cầu bà H (là vợ của ông D) cùng liên đới với 

ông D trả nợ.   a án cấp sơ thẩ  xác định bà H và ông D là vợ chồng đã 

chung sống trên 30 nă , có đăng     ết hôn, hiện vẫn đang chung sống. Về 

nguồn thu nhập bà H trình bày có 4 công nhãn nh ng ch   ới trồng đ ợc 02 

nă  ch a cho trái nên ch a tạo ra thu nhập; c n nguồn tiền dành d   bà H 

cũng  hông có chứng cứ chứng  inh.  ng D là thành viên tr  cột trong gia 
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đình nên cũng có trách nhiệ  đóng góp, chă  lo đời sống  inh tế của gia đình. 

Việc ông D  hông có chung hộ  hẩu với hộ bà H nh ng thực tế ông D vẫn 

chung sống với chung gia đình với bà H. Căn cứ  iều 30 Luật Hôn nh n và gia 

đình nă  2014 quy định để chấp nhận toàn bộ yêu cầu  h i  iện của chị S về 

việc yêu cầu ông D và bà H liên đới trả số tiền vốn, lãi 1.820.000.000đ. 

Về quyết định ADBBKC  số 03/2018/BPKC   ngày 04/5/2018 phong 

tỏa tài sản của ng ời có nghĩa v  theo yêu cầu của chị S để đả  bảo thi hành 

án  à anh Nh có đề nghị xe  xét lại thì do ông D, bà  cùng đứng tên Giấy 

chứng nhận quyền sử d ng đất nên tiếp t c duy trì Quyết định ADBBKC  

theo yêu cầu của chị Sỏi.  

[3] Sau  hi xét xử sơ thẩ  bà H kháng cáo yêu cầu cấp phúc thẩ  xem 

xét giải quyết sửa bản án sơ thẩ   hông buộc bà H liên đới cùng ông D trả số 

tiền nợ cho chị S và yêu cầu hủy Quyết định áp d ng biện pháp  hẩn cấp tạ  

thời 03/2018/BPKC   ngày 04/5/2018 vì tại phiên t a sơ thẩ  anh Nh có 

trình bày phần đất áp d ng biện pháp  hẩn cấp tạ  thời thửa 187, 231 ông D, 

bà H đã chuyển nh ợng cho ng ời  hác nh ng  hông đ ợc xe  xét giải quyết. 

[4] Tại   a án cấp phúc thẩ  ông D, bà H đã cung cấp thê  chứng cứ 

việc chuyển nh ợng đất cho bà Huỳnh  hị  hu  h canh tác từ ngày 27/2/2015 

cho đến nay. Lời  hai của ông D đ ợc bà Huỳnh  hị  hu  h  xác nhận và 

cung cấp thê  các chứng cứ Biên nhận tiền ngày 27/2//2015 và ngày 

15/01/2017; hợp đồng chuyển nh ợng đất viết giấy tay ngày 15/01/2017 có 

ng ời chứng  iến    tên cùng xác nhận vào ngày 27/2/2015  l bà  h nhận 

chuyển nh ợng đất thửa 187, 231 của ông D, bà H với số tiền 690.000.000đ. 

 ến ngày 15/01/2017 bà  h trả tiền đủ cho ông D, bà H; phần đất nói trên ông 

D, bà H đã giao cho bà  h canh tác; giấy chứng nhận QSD  thì bà  h đang 

quản l  và có yêu cầu vợ chồng ông D thực hiện hợp đồng sang tên chuyển 

nh ợng quyền sử d ng đất cho bà  h.  ồng thời bà H cung cấp theo Quyết 

định thi hành án chủ động số 1111/Q -CC HADS ngày 08/5/2018 của Chi 

c c tr  ng Chi c c thi hành án d n sự huyện Ch. Th thi hành quyết định áp 

d ng biện pháp  hẩn cấp tạ  thời của   a án thì tại biên bản về việc giải quyết 

việc thi hành án ngày 08/5/2018 thì ông D, bà H đã có trình bày về việc chuyển 

nh ợng đất cho bà  h nh ng  hông đ ợc   a án cấp sơ thẩ  thu thập chứng 

cứ và xe  xét. Chị S cũng thừa nhận  hông biết đất của ông D, bà H bị phong 

tỏa do ai đang quản l , canh tác.  

Việc   a án cấp sơ thẩ  ch a thu thập chứng cứ về đất bị áp d ng biện 

pháp  hẩn cấp tạ  thời để xe  xét đ a những ng ời chuyển nh ợng đất có 

liên quan vào giải quyết trong v  án.  ến xét xử tại cấp phúc thẩ  các đ ơng 

sự trình bày, cung cấp bổ xung thê  là  phát sinh tình tiết  ới. Nh ng tình 

tiết  ới nêu trên là thu thập chứng cứ ch a đầy đủ và vi phạ  nghiê  trọng 

thủ t c tố t ng là  ảnh h  ng đến quyền và lợi  ch hợp pháp của các đ ơng sự 
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 à tại phiên t a phúc thẩ   hông thể bổ sung đ ợc nên phải hủy bản án sơ 

thẩ . 

[5] Ngoài ra đối với trách nhiệ  buộc bà H liên đới cùng ông D cùng có 

trách nhiệ  trả tiền cho chị S cung cần thu thập thê  chứng cứ để xe  xét giải 

quyết đúng quy định pháp luật vì ông D trình bày và cung cấp thê  chứng cứ 

ông D vay tiền của chị S cho bà Huỳnh  hị L vay lại. Sự việc đã đ ợc   a án 

nh n d n thành phố S.   h a giải thành theo quyết định công nhận sự thỏa 

thuận của các đ ơng sự số 34/2018/Q S -DS ngày 07/6/2018.  

Về căn cứ pháp luật   a án sơ thẩ  xác định bà H có trách nhiệ  liên đới 

trả nợ vì vay trong thời  ỳ hôn nh n là ch a đúng trong việc áp d ng pháp luật. 

 ài sản do  ột bên tạo ra trong thời  ỳ hôn nh n là tài sản chung (quy định tại 

 hoản 1  iều 33 Luật Hôn nh n và gia đình nă  2014), nh ng ch a có quy 

định nào hợp đồng vay trong thời  ỳ hôn nh n là nợ chung. Các đ ơng sự đều 

thừa nhận bà H  hông tha  gia     ết hợp đồng vay tiền. Chị S cho rằng bà H 

biết việc vay tiền nên yêu cầu bà H liên đới trả nợ thì chị S có trách nhiệ  

chứng  inh bà H biết và đồng tình để ông D vay tiền theo quy định tại các 

 iều 91, 92 Bộ luật  ố t ng d n sự.  r ờng hợp một bên vợ ho c chồng  hông 

tha  gia giao dịch  à vẫn phải chịu trách nhiệ  liên đới ch  theo quy định tại 

 iều 27 Luật Hôn nh n và gia đình.  

[6] Do đó đối với chị Sỏi đề nghị giữ nguyên bản án sơ thẩ ; bà H 

 háng cáo đề nghị chấp nhận  háng cáo sửa bản án sơ thẩ  là ch a phù hợp 

nh  đã ph n t ch   trên. 

[7] Xét việc đề nghị của đại diện Viện  iể  sát do bản án sơ thẩ  vi 

phạ  nghiê  trọng thủ t c tố t ng, nên hủy bản án sơ thẩ  và chuyển hồ sơ 

v  án cho   a án cấp sơ thẩ  giải quyết lại v  án là phù hợp pháp luật nên 

chấp nhận.  

[8]  ừ những nhận định nêu trên Hội đồng xét xử quyết định hủy bản án 

sơ thẩ  và chuyển hồ sơ v  án cho   a án cấp sơ thẩ  giải quyết lại v  án 

theo quy định của pháp luật. Do hủy bản án sơ thẩ  nên  hông xe  xét nội 

dung yêu cầu trong đơn  háng cáo của các đ ơng sự. 

 [9] Về án ph  d n sự phúc thẩ : Do hủy bản án sơ thẩ  nên bà Nguyễn 

 hị Cẩ  H đ ợc nhận lại tiền tạ  ứng án ph  phúc thẩ  theo quy định pháp 

luật.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT   NH: 

Căn cứ  hoản 3  iều 308 và  iều 310 của Bộ luật  ố t ng d n sự; 
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- Hủy bản án d n sự sơ thẩ  số 40/2018/DS-S , ngày 25/9/2018 của 

  a án nh n d n huyện Ch. Th. 

- Giao hồ sơ v  án cho   a án nh n d n huyện Ch. Th giải quyết lại v  

án theo thủ t c sơ thẩ . 

Về chi ph , án ph  d n sự sơ thẩ : 

- Án ph  d n sự sơ thẩ  và các chi ph   hác sẽ đ ợc xác định lại  hi v  

án đ ợc tiếp t c giải quyết. 

- Án ph  phúc thẩ : 

Bà Nguyễn  hị Cẩ  H đ ợc nhận lại 300.000 đồng tiền tạ  ứng án ph  

d n sự phúc thẩ  theo biên lai số 03516 ngày 08/10/2018 của Chi c c thi 

hành án d n sự huyện Ch u  hành, t nh  ồng  háp. 

Bản án phúc thẩ  có hiệu lực pháp luật  ể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 

- Các đ ơng sự; 

- Viện  iể  sát t nh đồng  háp; 

-   a án huyện Ch. Th; 

-Chi c c  HADS huyện Ch. Th; 

- L u hồ sơ v  án, VP. 

TM. HỘI   N  XÉT XỬ  HÚC THẨM 

THẨM  HÁN – CHỦ TỌA  HIÊN TÒA 
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